
DUPHALAC

1. Thành phần
Thuốc Duphalac 667g/l chứa các thành phần chính bao gồm:
 Lactulose hàm lượng 10g/15ml.
 Tá dược vừa đủ.
Dạng bào chế: Dung dịch uống.

2. Tác dụng - Chỉ định của Duphalac 667g/l
Tác dụng của thuốc Duphalac 667g/l
Duphalac 667g/l là thuốc gì? Thuốc Duphalac 667g/l chứa Lactulose khi vào trong cơ
thể sẽ bị phân hủy thành các acid hữu cơ, gây giảm pH ở đoạn giữa của kết tràng. Việc
acid hóa môi trường trong ruột sẽ kích thích nhu động ruột tăng co bóp làm thức ăn
nhuyễn, nát nên được hấp thu nhiều hơn làm giảm tình trạng táo bón của cơ thể.
Trong trường hợp bệnh nhân bị bệnh não gan, thuốc làm tăng các vi khuẩn ưa
acid, ngăn chặn các vi khuẩn thủy phân protein, kích thích vi khuẩn sử dụng amniac.
Ngoài ra, lactulose còn hoạt động như một chất tiền vi sinh thúc đẩy sự phát triển của
các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột.
Dược động học
Thuốc hấp thu chậm sau khi uống và không bị biến đổi sau khi xuống đại tràng. Tại đây,
thuốc được chuyển hóa nhờ hệ vi sinh vật. Khi sử dụng liều lượng cao hơn 50g, một
phấn thuốc có thể bị đào thải ra khỏi cơ thể dưới dạng không đổi.
Chỉ định của thuốc Duphalac 667g/l



Thuốc Duphalac 667g/l được dùng trong:
 Điều trị cho bệnh nhân gặp tình trạng táo bón, điều hòa nhu động của đại tràng.
 Ngăn ngừa và điều trị cho bệnh nhân bị hôn mê gan, từ đó giảm nguy cơ xơ

gan và ung thư gan.
==>> Quý bạn đọc có thể tham khảo thêm thuốc có cùng công
dụng: Thuốc Helaf hỗ trợ trị táo bón, trĩ: cách dùng, lưu ý khi sử dụng.

3. Liều dùng - Cách dùng của thuốc Duphalac 667g/l
Liều dùng của thuốc Duphalac 667g/l
Liều dùng điều trị cho bệnh nhân táo bón:
Trẻ sơ sinh: Mỗi ngày uống 1 thìa cỡ nhỏ (thìa café).
Liều dùng thuốc Duphalac 667g/l cho trẻ từ 1 - 6 tuổi: Mỗi ngày uống từ 1-2 thìa cỡ nhỏ
(thìa café).
Trẻ từ 7 - 14 tuổi:
 Liều điều trị tấn công: Mỗi ngày uống 1 gói (1 thìa to).
 Liều duy trì: Mỗi ngày uống 2 thìa cỡ nhỏ (thìa café).
Người lớn:
 Liều điều trị tấn công: Mỗi ngày 1 - 3 gói (1 - 3 muỗng cỡ lớn).
 Liều duy trì: Mỗi ngày uống từ 2 - 5 thìa cỡ nhỏ (thìa café).
Liều dùng điều trị cho bệnh nhân hôn mê gan:
Điều trị ngoại trú: Mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 - 3 gói tùy từng tình trạng của bệnh.
Điều trị nội trú:
 Thông dạ dày: 6 - 10 gói (có thể pha với nước) cho vào ống thông dạ dày.
 Thụt rửa ống thông có bong bóng: Pha thuốc theo tỷ lệ 300ml thuốc/700ml nước ấm,

giữ khoảng gần 1 giờ.
 Điều trị bằng đường uống: Mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 1 - 3 gói tùy từng

tình trạng bệnh.
Cách dùng thuốc Duphalac 667g/l hiệu quả
Thuốc được bào chế dạng dung dịch uống nên bệnh nhân sử dụng thuốc bằng đường
uống.
Có thể uống trực tiếp hoặc pha loãng với nước đun sôi để nguội.

4. Một số câu hỏi thường gặp khi sử dụng Duphalac 667g/l
Duphalac 667g/l có uống được dài ngày không?
Không nên uống Duphalac 667g/l dài ngày vì có thể gây nên tình trạng tiêu chảy và mất
điện giải. Bệnh nhân nên ngưng uống thuốc Duphalac 667g/l khi phân bắt đầu mềm và
chỉ sử dụng thuốc dài ngày trong những trường hợp đặc biệt hoặc có chỉ định của bác sĩ.
Thời điểm sử dụng Duphalac?
Duphalac 667g/l uống lúc nào, trước hay sau ăn? Bạn nên uống thuốc sau khi ăn để phát
huy tối đa hiệu lực của thuốc.

5. Chống chỉ định
Không sử dụng thuốc cho các trường hợp:
 Mẫn cảm hoặc có tiền sử mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào có trong thuốc.



 Bệnh nhân bị đau bụng không rõ nguyên nhân, bị các bệnh lý ở đại tràng, hoặc tắc
ruột.

 Bệnh nhân gặp tình trạng galactose máu hoặc phải kiêng galactose.
==>> Quý bạn đọc có thể tham khảo thêm thuốc có cùng công
dụng: Thuốc Nhuận Tràng 3M: cách dùng, liều dùng, lưu ý khi sử dụng.

6. Tác dụng phụ
Bên cạnh các tác dụng của thuốc, người bệnh khi điều trị bằng thuốc Duphalac 667g/l
cũng có thể gặp phải một số tác dụng không mong muốn:
 Thường gặp: Đầy hơi, khó tiêu, đi ngoài phân lỏng.
 Hiếm gặp: Sụt cân nhẹ, ngứa ngáy, đau ở vùng hậu môn.
Bệnh nhân nên đến ngay trung tâm y tế để tham khảo ý kiến của các bác sĩ hoặc dược sĩ
nếu xuất hiện những biểu hiện lạ được nghi ngờ là do sử dụng thuốc gây ra.

7. Tương tác
Trong quá trình sử dụng thuốc, có thể xảy ra hiện tượng cạnh tranh hoặc tương tác giữa
thuốc Duphalac 667g/l với thức ăn hoặc các thuốc, thực phẩm chức năng khác đặc biệt
là những chất phụ thuộc vào pH của đại tràng.
Bệnh nhân nên liệt kê tất cả những thuốc và thực phẩm chức năng đang sử dụng để cho
các nhân viên y tế tư vấn phác đồ sử dụng thuốc cũng như tránh những tương tác thuốc
không mong muốn.

8. Lưu ý khi sử dụng và bảo quản
Lưu ý và thận trọng
Đối với bệnh nhân bị táo bón không nên điều trị dài hạn, nếu sử dụng 1 thời gian mà
không thấy giảm táo bón thì cần đến trung tâm y tế để được kiểm tra lại.
Thận trọng khi sử dụng liều cao đối với bệnh nhân đái tháo đường.
Sử dụng đúng liều theo chỉ định của nhân viên y tế ban đầu, không được tự ý tăng liều
hoặc giảm liều để đạt được kết quả tốt nhất.
Đối với người vận hành máy móc, tài xế lái xe vẫn có thể sử dụng thuốc do thuốc không
ảnh hưởng đến hệ thần kinh.
Lưu ý đối với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con bú
Phụ nữ mang thai: Không có ảnh hưởng đến thai nhi vì vậy có thể sử
dụng thuốc Duphalac 667g/l (gói) cho phụ nữ có thai.
Thuốc Duphalac 667g/l có dùng được cho phụ nữ cho con bú?
Duphalac hoàn toàn có thể được dùng trong thời gian cho con bú.
Xử trí khi quá liều
Các triệu chứng khi sử dụng quá liều thuốc có thể gặp bao gồm: tiêu chảy, đau bụng.
Xử trí: Ngừng sử dụng thuốc hoặc giảm liều do bệnh nhân. Trường hợp cần thiết có thể
bù nước và điện giải.
9. Tài liệu tham khảo:
Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
Dược Thư Quốc Gia Việt Nam






